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SỞ Y TẾ TIỀN GIANG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 
BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:174/QĐ-BVL&BP                 Tiền Giang, ngày  28 tháng 7  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu  

Gói thầu: Mua Bơm tiêm, kim tiêm, dây truyền, găng tay 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TIỀN GIANG 

 

Căn cứ Quyết định số 1443/QĐ-UB ngày 13 tháng 05 năm 2002 của 

UBND Tỉnh Tiền Giang qui định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bệnh 

viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Tiền Giang; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội nước 

Cộng Hòa xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm  nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị,  tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp;  

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy 

định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công 

lập; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành quy định việc phân cấp quản lý, sử dụng tài 

sản công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; 

Căn cứ vào quyết định phê duyệt danh mục số: 168/QĐ-BVL&BP ngày 

22/7/2022  của Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Tiền Giang về việc phê duyệt danh 

mục mua Bơm tiêm, kim tiêm, dây truyền, găng tay; 

Căn cứ Quyết định số: 172/QĐ-BVL&BP  ngày  26/7/2022 của Giám đốc 

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Tiền Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu, Gói thầu: Mua Bơm tiêm, kim tiêm, dây truyền, găng tay; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng  ngày 27 tháng 7 năm 2022 giữa 

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Tiền Giang và Công ty TNHH Dược phẩm và trang 

thiết bị y tế Hào Tín; 
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Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng  ngày 27 tháng 7 năm 2022 giữa 

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Tiền Giang và Công ty TNHH TM Trang thiết bị và 

vật tư y tế Thành Công; 

Theo báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 27 tháng 7 năm 

2022, gói thầu : Mua Bơm tiêm, kim tiêm, dây truyền, găng tay, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu bằng hình thức chỉ định thầu 

rút gọn cho  gói thầu: Mua Bơm tiêm, kim tiêm, dây truyền, găng tay, với các 

nội dung như sau: 

- Tên gói thầu: Mua Bơm tiêm, kim tiêm, dây truyền, găng tay; 

- Tên nhà thầu trúng thầu: 02 nhà thầu theo phục lục I đính kèm; 

- Tổng số mặt hàng trúng thầu: 11 mặt hàng theo phục lục II đính kèm; 

- Giá trúng thầu : 99.986.500 đồng (Bằng chữ: Chín mươi chín triệu, chín 

trăm tám mươi sáu ngàn, năm trăm đồng./.); 

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực. 

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh của đơn vị năm 

2022. 

 Điều 2. Giao Tổ mua sắm tiến hành mua vật tư y tế theo kết quả lựa chọn 

nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. 

Điều 3. Tổ mua sắm, các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành. 

        Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.                                                                                                               

                                                                                                                                                 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 
 

 

 

             Nguyễn Tấn Lộc 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập -Tự do -Hạnh Phúc

Stt TÊN VTTH Tên thương mại Thông tin kỹ thuật

Phân 

nhóm 

theo 

TT 

14/2020

Hãng sản 

xuất - 

Nước sản 

xuất

Quy 

cách 

đóng gói

Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

có VAT

Số

 lượng
Thành tiền

Tên nhà thầu 

trúng thầu

1
BƠM TIÊM 

10CC KIM 23

Bơm tiêm 10ml 

kim G23 x 1 

Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml, cỡ kim 23G, đầu 

kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pít tông có 

khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa 

độc tố DEHP .TC: ISO 13485, GMP - FDA

5 DCL - VN Hộp 100 Cây 960 17,800    17,088,000  

Công ty 

TNHH Dược 

phẩm và Trang 

thiết bị Y tế 

Hào Tín

2
BƠM TIÊM 

5CC KIM 23

Bơm tiêm 5cc 

kim 23*1 
Bơm tiêm liền kim dùng một lần, cỡ kim 23G 2

MPV - 

VN
Hộp 100 Cây 655 3,000      1,965,000    -nt-

3

DÂY 

TRUYỀN 

DỊCH

Disposable 

infusion set 
Dây truyền dịch 20 giọt/ml tiệt trùng 6

Greetmed -

TQ
Bao 25 Sợi 3,150 12,000    37,800,000  -nt-

4
KIM LUỒN 

22

Kim luồn tĩnh 

mạch số 22 

Kim luồn có các kích cỡ khác nhau   Kim luồn tĩnh 

mạch được mã hóa màu theo size  Kim được làm tử 

thép không gỉ, đầu kim dạng vát sắc nhọn Cánh có 

góc và rãnh cố định dễ dàng, làm từ polypropylene 

y tế không độc hại, tương thích tất cả loại 

thuốc.Chuôi kim trong suốt, có nắp luer, nút chặn 

máu. Có van tiêm áp lực thấp tạ điều kiện thêm 

thuốc và ngăn dòng chảy ngược. Tốc độ dòng từ 12 

ml/phút đến 310ml/phút tương ứng đường kính từ 

0.60mm đến 2.20mm và chiều dài 19mm đến 45mm

4
Polymed - 

India
Hộp 100 Cây 2,730 2,000      5,460,000    -nt-

(Đính kèm Quyết định số: 174/QĐ-BVL&BP ngày 28/7/2022 của Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Tiền Giang)

SỞ Y TẾ TIỀN GIANG

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO TRÚNG THẦU

Gói thầu: Mua Bơm tiêm, kim tiêm, dây truyền, găng tay.



5 KIM SỐ 18
Kim tiêm số 18 

x 1 1/2 
Kim chất liệu thép không gỉ, vát 3 cạnh sắc, bén 5 DCL - VN Hộp 100 Cây 305 20,000    6,100,000    -nt-

6
GĂNG TAY 

VÔ TRÙNG

Găng tay tiệt 

trùng các số

Chất liệu cao su tự nhiên, phủ latex, có bột tạo độ 

trơn, các size, dài 280mm, tiệt trùng, đóng gói từng 

đôi

5
Tân Xuân 

Tâm - VN
Hộp 50 Đôi 4,200 500         2,100,000    -nt-

7
BƠM TIÊM 

1CC

Bơm tiêm 1ml 

kim G26 x 1/2 

Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml, cỡ kim 26Gx1/2''; 

gioăng có núm bơm hết hành trình.
5

Vikimco - 

VN
Hộp 100 Cây 630        4,000 2,520,000    -nt-

8

BƠM TIÊM 

50CC ( CHO 

ĂN)

Bơm cho ăn 

50ml 

Bơm tiêm nhựa 50ml, đốc xi lanh to lắp vừa dây 

cho ăn và có nắp đậy. Pít tông có khía bẻ gãy để 

hủy sau khi sử dụng.

5
MPV - 

VN
Hộp 25 Cây 4,200           100 420,000       -nt-

9
BƠM TIÊM 

50CC ( BTĐ)

Bơm tiêm 50ml 

(đầu nhỏ) 

Bơm tiêm nhựa dùng một lần 50ml, đốc xi lanh nhỏ 

lắp vừa kim tiêm các số.
2

MPV - 

VN
Hộp 25 Cây 4,410           100 441,000       -nt-

10 BƠM 20CC
Bơm tiêm 20ml 

G23 x 1 

 Bơm tiêm nhựa liền kim dung tích 20 ml, cỡ kim 

23G; Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử 

dụng, không chứa độc tố DEHP.TC: ISO 13485 , 

GMP - FDA và CE

5
Vikimco - 

VN
Hộp 50 Cây 1,680             500 840,000       -nt-

11 Găng tay sạch Găng tay y tế
Chất liệu cao su tự nhiên, phủ latex, có bột tạo độ 

trơn, các size, dài 240mm
6 Malaysia Hộp 50 Đôi 1,365      18,500 25,252,500  

Công ty 

TNHH TM 

Trang thiết bị 

và vật tư y tế 

Thành Công

Tổng cộng: 11 mặt hàng 99,986,500

(Số tiền bằng chữ: Chín mươi chín triệu, chín trăm tám mươi sáu ngàn, năm trăm đồng)./.



SỞ Y TẾ TIỀN GIANG                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI                                     Độc lập -Tự do -Hạnh Phúc

Stt Tên nhà thầu Địa chỉ Số điện thoại
Số mặt hàng 

trúng thầu
Giá trúng thầu

1
Công ty TNHH Dược phẩm và Trang 

thiết bị Y tế Hào Tín

Số 29B Nguyễn Minh Đường, xã Đạo 

Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
0273 2211838 10 74,734,000

2
Công ty TNHH TM Trang thiết bị và 

vật tư y tế Thành Công

Số 153/6 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, 

TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
0273 3875759 01 25,252,500

11      99,986,500 

(Số tiền bằng chữ: Chín mươi chín triệu, chín trăm tám mươi sáu ngàn, năm trăm đồng)./.

Tổng cộng: 02 khoản

PHỤ LỤC I

DANH  SÁCH NHÀ THẦU TRÚNG THẦU

Gói thầu: Mua Bơm tiêm, kim tiêm, dây truyền, găng tay.

(Đính kèm Quyết định số: 174/QĐ-BVL&BP ngày 28/7/2022 của Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Tiền Giang)
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